
STT Tên chứng từ Ký hiệu

I Các chứng từ quy định tại Thông tư này (TT 88/2021/TT-BTC)

1 Phiếu thu Mẫu số 01-TT

2 Phiếu chi Mẫu số 02-TT

3 Phiếu nhập kho Mẫu số 03-VT

4 Phiếu xuất kho Mẫu số 04-VT

5

Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người 

lao động Mẫu số 05-LĐTL

II Các chứng từ quy định theo pháp luật khác

1 Hóa đơn

2 Giấy nộp tiền vào NSNN

3 Giấy báo Nợ, Giấy báo Có của ngân hàng

4 Ủy nhiệm chi

STT Tên sổ kế toán Ký hiệu

1 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ Mẫu số S1- HKD

2 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu số S2-HKD

3 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu số S3-HKD

4 Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN Mẫu số S4-HKD

5
Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp 

theo lương của người lao động Mẫu số S5-HKD

6 Sổ quỹ tiền mặt Mẫu số S6-HKD

7 Sổ tiền gửi ngân hàng Mẫu số S7-HKD

Quy định về Sổ sách, chứng từ của HKD nộp thuế theo 

phương pháp kê khai

I. Các chứng từ kế toán theo quy định

II. Các sổ kế toán theo quy định




